
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

2. Địa chỉ: Khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h; 07 ngày trong tuần.
4. Thời gian làm việc hành chính: Buổi sáng từ 07h00-11h30, buổi chiều từ 13h30-17h:00 từ thứ 2 đến
thứ 6.
5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 81 người

STT Họ và Tên

Số giấy
phép hành

nghề/số
chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian
đăng ký

hành nghề
tại cơ sở

khám
bệnh, chữa
bệnh khác

(nếu có)

Ghi
chú

 1. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

1 Bế Văn Khánh 003286/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

 Bác sĩ/ Giám
đốc

2 Lăng Văn Viên 003183/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Ngoại khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ / Phó
giám đốc

/Người chịu
trách nhiệm

chuyên môn kỹ
thuật

3 Ngô Quang Huy 001516/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; siêu âm

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

  Bác sĩ /Phó
giám đốc

2. KHOA NỘI - TRUYỀN NHIỄM

1 Hoàng Bích Thu 001541/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
đa Khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ /Trưởng
khoa/ Khoa
Nội- Truyền

nhiễm
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2 Nông Văn Bình 001513/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Nội- Truyền

nhiễm

3 Đàm Thị Dung 001504/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa nội -

Truyền nhiễm

4 Hoàng Thị Nhung 003129/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa nội -

Truyền nhiễm

5 Trương Thị Hiền 004212/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa nội -

Truyền nhiễm

6 Dương Thị Hồng
Hà

000028/LS-
GPHN Y khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Nội- Truyền

nhiễm

7 Nông Thị Thúy
Lan

000094/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa nội -

Truyền nhiễm
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8 Lương Hoàng
Thắng

003822/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo

Thông tư
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp, điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa nội -

Truyền nhiễm

Bổ
sung

3. KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

1 Nguyễn Tiến Hiệp 000045/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
Đa Khoa; Siêu âm;
Điện tim; YHCT

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
khoa/ Khoa

Cấp cứu - Hồi
sức tích cực và

Chống độc

2 Đàm Thị Hương 002051/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Da liễu

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sỹ, Phó
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc

3 Hoàng Thị Thảo 001509/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc

4 Hoàng Thị Kiều 003119/LS-
CCHN

Thực hiện theo Quyết
định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005
của Bộ trưởng Bộ nội

vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế

điều dưỡng

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc

5 Hoàng Thị Duyên 003068/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc
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6 Chu Công Luận 002118/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc

7 Lục Quốc Toản 001505/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc

8 Lục Thị Hằng 002052/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc

9 Đoàn Thị Khánh 001507/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Cấp cứu
- Hồi sức tích
cực và Chống

độc

4. KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN

1 Dương Vân Thuý 000067/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
Đa Khoa; Siêu âm; Sản

phụ khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
Khoa/ Khoa

Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

và Phụ sản

Phòng khám
chuyên

khoa Phụ
sản

-Thứ 2 đến
thứ 6 :(Trưa

11h:30-
13h:30,
chiều

17h:15 -
21h:00)

- Thứ bẩy,
chủ nhật từ

07h:30 -
21h:00
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2 Lành Hoàng Thị
Xuyến

004380/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

và Phụ sản

3 Nguyễn Thị Diệu 001530/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Nữ hộ sinh/
Khoa Chăn sóc
sức khỏe sinh
sản và Phụ sản

4 Dương Vân Anh 001529/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Chăn sóc
sức khỏe sinh
sản và Phụ sản

5 Trương Thị Bến 001531/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Nữ hộ
sinh/Khoa

Chăn sóc sức
khỏe sinh sản

và Phụ sản

6 Vi Thị Dịu 003077/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

12/2011/TTLT-BYT-
BNV ngày 15/3/2011
của Bộ y tế quy định
tiêu chuẩn nghiệp vụ

các ngạch viên chức hộ
sinh

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Nữ hộ
sinh/Khoa

Chăn sóc sức
khỏe sinh sản

và Phụ sản

7 Chu Thị Biên 003076/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Chăn sóc
sức khỏe sinh
sản và Phụ sản
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8 Sầm Xuân Yến 000590/LS-
CCNH

Thực hiện phạm vi hoạt
độngchuyên môn theo
quy định tại Thông tư

số 26/2015 TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã
số,tiêu chuẩn chức năng

nghề nghiệp điều
dưỡng,hộ sinh,kỹ thuật

y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Nữ hộ
sinh/Khoa

Chăn sóc sức
khỏe sinh sản

và Phụ sản

Bổ
sung

5. KHOA KHÁM BỆNH VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1 Đinh Thị Mai 001539/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
Đa Khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
khoa/ Khoa

Khám bệnh và
Kiểm soát

nhiễm khuẩn

2 Đoàn Thị Thúy 001540/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

 Điều dưỡng/
Phó khoa/

Khoa Khám
bệnh và Kiểm

soát nhiễm
khuẩn

3 Nông Thị Giang 002040/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/  Khoa
Khám bệnh và

Kiểm soát
nhiễm khuẩn

4 Đường Văn Thiềm 000046/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
Đa Khoa; Răng hàm

mặt

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sỹ/  Khoa
Khám bệnh và

Kiểm soát
nhiễm khuẩn

5 Hoàng Thu Trang 003522/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo
quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT-
BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn, chức
danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Khám

bệnh và Kiểm
soát nhiễm

khuẩn
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6 Đinh Văn Hinh 003323/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo
quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT-
BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn, chức
danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Khám

bệnh và Kiểm
soát nhiễm

khuẩn

7 Hoàng Thị Xuyến 001520/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Khám

bệnh và Kiểm
soát nhiễm

khuẩn

8 Đàm Minh Vũ 000200/LS-
GPHN Điều dưỡng

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Khám

bệnh và Kiểm
soát nhiễm

khuẩn

Bổ
sung

9 Nguyễn Thị Mến 003540/LS-
CCHN

Quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
của Bộ y tế qui định mã
số,tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

,hộ sinh,kỹ thuật Y.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Khám

bệnh và Kiểm
soát nhiễm

khuẩn

Bổ
sung

10 Hà Thị Thu 005595/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo

Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp, điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y./.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Khám

bệnh và Kiểm
soát nhiễm

khuẩn

Bổ
sung

6. KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS - YTCC&DD
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1 Lương Văn Tiển 001545/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Điện não đồ

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Kiểm soát
bệnh tật và

HIV/AIDS -
YTCC&DD

2 Lương Kim Oanh 001546/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

12/2011/TTLT-BYT-
BNV ngày 15/3/2011
của Bộ y tế quy định
tiêu chuẩn nghiệp vụ

các ngạch viên chức hộ
sinh

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Nữ hộ sinh/
Phó Khoa/
Khoa Kiểm
soát bệnh tật

và  HIV/AIDS
- YTCC&DD

3 Hà Minh Huyền 004537/LS-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban
đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường theo
quy định tại thông tư

liên tịch số
10/2015/TTLT - BNV

ngày 27/05/2015 của Bộ
Y tế, Bộ Nội vụ quy

định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
bác sỹ, bác sỹ y học dự

phòng, y sỹ

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sĩ/ Khoa
Kiểm soát
bệnh tật và

HIV/AIDS -
YTCC&DD

4 Lương Văn Lâm 001544/LS-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban
đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường theo
quy định tại Thông tư

liên tịch số 10/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn,
chức danh nghề nghiệp
bác sỹ, bác sỹ y học dự
phòng, y sỹ định mã số,

tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp bác sỹ, bác

sỹ y học dự phòng

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sĩ/ Khoa
Kiểm soát
bệnh tật và

HIV/AIDS -
YTCC&DD

5 Hoàng Thị Tuyết 001543/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
Nội khoa, Nhi khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sĩ/ Khoa
Kiểm soát
bệnh tật và

HIV/AIDS -
YTCC&DD

7. KHOA NGOẠI VÀ RĂNG HÀM MẶT - MẮT - TAI MŨI HỌNG

1 Trương Văn
Dương

001525/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
Đa Khoa; Ngoại khoa

và Tai Mũi Họng

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng
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2 Nguyễn Thành Lê 001524/LS-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh
Đa Khoa; Ngoại khoa;
Gây mê hồi sức; Siêu

âm

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Phó
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng

3 Nguyễn Văn Sơn 000624/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; Tai Mũi Họng;

Siêu âm

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Ngoại và Răng
hàm mặt - Mắt
- Tai mũi họng

4 Hoàng Anh Tuấn 001354/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư số

23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ y tế

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch
viên chức kỹ thuật y

học

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng

5 Bế Thị Hoa 001518/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng

6 Hoàng Văn Tuyền 001517/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng

7 Triệu Thị Huyên 001523/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư số

23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ y tế

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch
viên chức kỹ thuật y

học

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng

8 Đàm Văn Luân 000947/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Nông Văn Thánh 004208/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Ngoại và
Răng hàm mặt
- Mắt - Tai mũi

họng

8. KHOA NHI

1 Nông Văn Lợi 000673/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa, chuyên khoa

Nhi

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
Khoa/ Khoa

Nhi

Phòng khám
chuyên

khoa nhi
Thứ 2 đến
chủ nhật

Từ 17h:30
đến 20h:30

2 Bế Thị Thu Trang 004552/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
Nhi

3 Nông Bích Hảo 003702/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa
nhi

4 Đinh Linh Hương 004085/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo
quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT-
BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn, chức
danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Nhi

5 Đoàn Thị Thu
Hường

003789/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo
quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT-
BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn, chức
danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Nhi
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6 Lương Thị Cúc 001136/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Nhi

7 Đường Thị Thắm 000666/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Nhi

8 Nguyễn Ngọc Liên 000681/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Nhi

9 Nông Thị Vi 000357/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Nhi

9. KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1 Bế Văn Hiến 001973/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa; siêu âm, chụp
và đọc phim cắt lớp vi

tính cơ bản.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Trưởng
Khoa/ Khoa

Xét nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh
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2 Nông Thành
Thuận

001536/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư số

23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ y tế

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch
viên chức kỹ thuật y

học

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Phó Khoa/
Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

Phòng khám
Việt Đức

- Thứ 2 đến
thứ 6 (Từ

sáng 6h00-
7h:00, Trưa
từ 11:30 đến

13:30)
- Thứ 7,

Chủ nhật (
sáng 7h:00
đến 11h,

chiều 13h30
đến 17h:00)

3 Nguyễn Hồng Sơn 004079/LS-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo
quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT-
BNV ngày 07 tháng 10
năm 2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn, chức
danh nghề nghiệp điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

4 Lương Hà Thu 000096/LS-
GPHN Xét nghiệm y học

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

5 Hoàng Thị Lê 003070/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư số

23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ y tế

ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch
viên chức kỹ thuật y

học

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

6 Hoàng Văn Cương 004046/LS-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban
đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường theo
quy định tại Thông tư

liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015
của Bộ y tế, Bộ nội vụ
Quy định mã số, tiệu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y

học dự phòng, y sỹ.

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sỹ/ Khoa
Xét nghiệm và

Chẩn đoán
hình ảnh
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7 Ngô Minh Tuấn 003745/LS-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban
đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường theo
quy định tại thông tư

liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015

của Bộ Y Tế, Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ y

học dự phòng, y sỹ./,
Chụp cắt lớp vi tính cơ

bản

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sỹ/ Khoa
Xét nghiệm và

Chẩn đoán
hình ảnh

8 Hoàng Mai Tùng 000358/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

9 Đinh Xuân Thủy 002048/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sỹ/ Khoa
Xét nghiệm và

Chẩn đoán
hình ảnh

10 Lương Thị Xuân
Trang

004458/LS-
CCHN

Chuyên khoa Xét
nghiệm Y học

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Kỹ thuật y/
Khoa Xét
nghiệm và
Chẩn đoán
hình ảnh

Bổ
sung

10. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC  NĂNG

1 Triệu Thị Thảo 001984/LS-
CCHN

Khám bệnh, Chữa bệnh
bằng phương pháp Y
học cổ truyền, Khám
bệnh chữa bệnh bằng
phục hồi chức năng

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Phó
khoa/ Khoa Y
học cổ truyền
và Phục hồi
chức năng

2 Ma Thị Hường 005568/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa Y
học cổ truyền
và Phục hồi
chức năng

3 Nguyễn Văn Vũ 001533/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sỹ/Khoa Y
học cổ truyền
và Phục hồi
chức năng
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4 Chu Ngọc Thiện 000359/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Khoa Y học cổ
truyền và Phục
hồi chức năng

5 Lương Thị Ngọc
Bích

002042/LS-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng YHCT

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sỹ/  Khoa Y
học cổ truyền
và Phục hồi
chức năng

6 Chu Thị Hường 003309/LS-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban
đầu, khám bệnh, chữa

bệnh thông thường theo
quy định tại Thông tư

liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-
BNV, ngày 27/5/2015
của Bộ y tế, Bộ nội vụ
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y

học dự phòng, y sỹ

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sỹ/  Khoa Y
học cổ truyền
và Phục hồi
chức năng

Bổ
sung

7 Đinh Nguyên
Lương

003724/LS-
CCHN

Khám, chữa  bệnh bằng
YHCT

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Bác sĩ/ Khoa Y
học cổ truyền
và Phục hồi
chức năng

Bổ
sung

11. PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ- ĐIỀU DƯỠNG - DÂN SỐ TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

1 Cung Thị Định 001508/LS-
CCHN

Thực hiện theo Quyết
định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005
của Bộ trưởng Bộ nội

vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế

điều dưỡng

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Điều dưỡng/
Điều dưỡng

trưởng/ Phòng
Kế hoạch -
Nghiệp vụ -

Điều dưỡng -
Dân số truyền

thông và
GDSK

2 Hoàng Thị Chanh 000109/LS-
GPHN Đa khoa

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Y sĩ/  Phòng
Kế hoạch -
Nghiệp vụ -

Điều dưỡng -
Dân số truyền

thông và
GDSK

12. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
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1 Nông Thị Hòa 002006/LS-
CCHN

Theo quy định tại
Thông tư

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ  7h00- 11h30,
Chiều từ 13h30 - 17h00

 (thứ 2,3,4,5,6)
Thời gian trực và làm ngoài giờ
theo sự phân công của Lãnh đạo

Bệnh viện

Nữ hộ sinh/
Phòng Tổ chức

hành chính -
Kế toán

Tràng Định, ngày 17  tháng  02  năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Viên
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